
STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 28/03/2022
PHAM YEN NHI kt1820x012 kt222 128 275 383 374 233 298 

308
          7,200,000   

2 28/03/2022
DANG THI PHUONG GIAO TO2022X133 EF2022X1 KL369 

KT308 KT345 KT346 KT360
          3,900,000   

3 28/03/2022

MBVCB.1866707653.000966.NGUYEN LAM THANH BINH, 

MSSV:CB1732X048, LOP: CB1732X1, MA HOC PHAN: 

ML009.CT tu 1017888269 NGUYEN LAM THANH BINH toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD 

BANK) Phat trien TP.HCM

             600,000   

6 29/03/2022

NGUYEN DINH GIANG - NOP TIEN HOC PHI NGUYEN 

DINH GIANG, MSSV: EF 1932X2 (KL:380, KL365;KL1 

15;KL371,KL377;KL227)

          3,900,000   

7 29/03/2022
Pham Hung Tien, XH1880X065, TV302, TV334, TV125, 

TV128, TV263, TV311, TV316, TV319, TV332, TV333.
          6,300,000   

8 29/03/2022 IBFT Lk1832x116 nguyen Hoai tho TN011              600,000   

9 29/03/2022 IBFT Lk1832x116 Nguyen Hoai tho SP009              600,000   

10 29/03/2022 Ho minh vuPY1932X319KL115KL227kl365kl371kl377kl380           3,900,000   

11 30/03/2022
hoang thi kim quy mssv XH 1880X023 ck tv128 tv133 tv301 

tv144
          2,350,000   

12 30/03/2022
Nguyen Khanh Ngoc, fl21z9x019, ET21Z9X1, TV202, TV206, 

TV210, TV214, TV217
          3,300,000   

13 31/03/2022 Ho Duc Luu MSSV: DS20V7X059 dong hp HK1/2021-2022           4,500,000   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN 

HÀNG

Cần Thơ, ngày 05  tháng 4 năm 2022

Từ ngày: 28/03/2022 - 03/4/2022

* Sinh viên bổ sung thông tin học phí vui lòng gửi thông tin qua mail: ttnhang@ctu.edu.vn (Nhớ đính 

kèm dòng chuyển khoản bên dưới cho cán bộ dễ theo dõi và cập nhật)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



14 31/03/2022
Mai Thi Thanh Tuyet MSSV DS1932X322, ma lop ET1932X2 

nop tien thi mon KL115,KL227, KL365,KL371, KL377, KL380
          3,900,000   

16 01/04/2022
KT1822X114 HO THI TY KL001 KT286 KT420 XH028 HP 

Mien TN033 TN034 CHUYEN SANG
          2,100,000   

17 01/04/2022
TRUONG MY TOI mssv NT1732X035 Ma lop NT1732X1 Ma 

mon KL418
             600,000   

18 01/04/2022
Ton khanh My cb1822x141 dong hoc phi anh van can ban 1 2 7 

tin chi XH023 XH024
          2,100,000   

19 01/04/2022

MBVCB.1878428357.087399.TRAN VAN KHANH, 

FL18V1X017, ET18V1X1, DONG BO SUNG HOC PHI 

THANG 11/2020.CT tu 0111000194770 TRAN VAN KHANH 

toi 007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD 

BANK) Phat trien TP.HCM

             300,000   

20 01/04/2022 KT1922X117-Kien Thi Thu Hien-kt425-kt113           1,800,000   

21 01/04/2022 PHAM THI ANH THU FL18V1X314 ET18V1X2 XH291              750,000   

22 02/04/2022

HDB;007704070017082;HUYNH THANH BINH fl21z9x003 

dong hoc phi hoc ki 2 Nganh Ngon ngu Phap ET21Z9X1 cac 

mon hoc TV202 TV 206 TV 210 TV214 TV 217

          3,300,000   

23 02/04/2022
LK2032X177 NGUYEN TAN NGHIA KL105 KL122 KL204 

KL213 KL223 KL327
          4,500,000   

24 03/04/2022
LE THI MY PHUONG Ma Lop EF2020X1 MSSV 

GL2020X141 nop mon KT108 KT111
          1,800,000   

25 03/04/2022
HDB;007704070017082;VU VAN DUC ds1932x2 kl115 kl227 

kl365 kl371 kl377 kl380
          3,900,000   


